
BÁO CÁO THÁNG 1-2025



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 1/2025, giá kỳ hạn cà phê Arabica và Robusta đều tăng so với tháng 12/2024. Giá cà phê thế 

giới tăng do nguồn cung cà phê thế giới giảm khi người dân trì hoãn bán sản phẩm chờ giá lên.

❑ Logistic toàn cầu được cải thiện khi vấn đề tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng 

về việc mở lại tuyến vận tải Biển Đỏ.

❑Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo nhu cầu cà phê toàn cầu năm đạt 168,7 triệu bao, tăng 3,1%

so với năm trước.

❑Theo ICO, tháng 12/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 10,272 triệu bao, giảm 12,4% so với cùng kỳ 

niên vụ trước.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Sản lượng cà phê của Ethiopia ước đạt 7,8 triệu bao trong niên vụ 2024/2025.

❑Sản lượng cà phê niên vụ 2024/2025 của Colombia đạt 13 triệu bao.

❑Tính đến cuối tháng 1/2025, người dân Brazil đã bán hơn 85% sản lượng cà phê (khoảng 66,04

triệu bao).



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 1/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do nguồn cung cà phê trong nước được bổ sung.

❑Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2024, xuất khẩu cà phê đạt hơn 112 nghìn tấn (khoảng 1,87 

nghìn bao), trị giá 612,3 triệu USD, tăng 19,9% về lượng và giảm 35,8% về giá trị so với cùng kỳ 

năm trước.

❑Thị phần cà phê Việt Nam tại Hoa Kỳ giảm trong 11 tháng năm 2024, chiếm 6,96 %, giảm khoảng 

3% so với cùng kỳ năm 2023.

❑Năm 2024, EU là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 39,3% về lượng 

và 38,4% về kim ngạch.

❑Xuất khẩu cà phê của Đắk Nông năm 2024 đạt 280 triệu USD, tăng 70,6% so với năm 2023.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Đắk Nông triển khai thí điểm bảo hiểm lượng mưa tại hai huyện Krông Nô & Đắk Glong với diện tích 

tham gia là 99,6 ha.

❑Theo USDA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2024/2025 ước đạt 28 triệu bao, tăng 1 triệu bao so 

với niên vụ 2023/2024.

❑Tính đến 15/01/2025, Việt Nam đã thu hoạch được 70% diện tích cà phê, chậm hơn so với các năm 

trước do mưa tại vùng trồng cà phê.

❑Năm 2024, diện tích cà phê của tỉnh Gia Lai đạt 105 nghìn ha, năng suất bình quân đạt 33,1 tạ/ha.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

Robusta (kỳ hạn T3/2025): 5.169 USD/tấn,

 Tăng 94 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 3.071USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T3/2024): 7.186 USD/tấn,

 Tăng 143 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 1.953 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2025, giá kỳ hạn cà phê Arabica và 
Robusta trên sàn đều tăng so với tháng 
12/2024.

7.186

5.169

Note: 12*: giá cà phê tháng 12 lấy đến ngày 15/12



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

❑ Arabica khác:  7.547 USD/tấn 

       Giảm 0,3% so với T12/2024

❑ Arabica Brazil:  7.178 USD/tấn 

 Giảm 0,4% so với T12/2024

❑ Arabica Clombia:  7.498 USD/tấn

        Giảm 0,3% so với T12/2024

❑ Robusta:   5.187 USD/tấn 

 Giảm 0,6% so với T12/2024

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới 
tháng 1/2025

Nguồn: ICO

Giá một số loại cà phê trên thế giới 
giai đoạn 2023-2025
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TIN LIÊN QUAN

Theo Reuters 

LOGISTIC TOÀN CẦU 

 Giảm căng thẳng địa chính trị: Tình hình tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng 

về việc mở lại tuyến vận tải Biển Đỏ.

 Gián đoạn tuyến Kênh đào Suez: Tuyến đường quan trọng nối Trung Đông, Đông Á và châu Âu đã 

bị gián đoạn gần 2 năm do rủi ro tấn công tàu thuyền.

 Khả năng khôi phục: Nếu tuyến vận tải Biển Đỏ sớm hoạt động trở lại, chuỗi cung ứng – bao gồm 

cả ngành cà phê – sẽ được cải thiện đáng kể, giảm áp lực cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

 Thời gian vận chuyển kéo dài: Hiện tại, hàng hóa phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng , làm tăng thời 

gian di chuyển trung bình thêm 8 tuần so với khi đi qua Kênh đào Suez và tăng chi phí vận chuyển.



TIN LIÊN QUAN

 Hội chợ SIGEP World tại Ý – Triển lãm thương mại hàng đầu về thực phẩm & đồ uống, bao 

gồm bánh kẹo, kem, sô-cô-la, cà phê và bánh mì được tổ chức ngày 22/01.

 Đầu tư vào số hóa & công nghệ – Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của thương mại điện tử 

trong ngành cà phê.

 18% giao dịch B2B qua thương mại điện tử – Xu hướng này ngày càng tăng, đặc biệt tại các 

khu vực phát triển.

 Trải nghiệm người tiêu dùng đổi mới – Đặt hàng trực tuyến & chương trình khách hàng thân 

thiết giúp nâng cao trải nghiệm.

 Lợi ích cho nhà rang xay – Thu thập dữ liệu quan trọng, phân tích chính xác hơn về hành vi 

tiêu dùng.



TIN LIÊN QUAN

 Chelvies Coffee huy động vốn

– Gọi vốn pre-Series A thành công với 1 triệu USD, 

kèm theo 500.000 USD tài trợ nợ.

 Mở rộng quy mô

– Dự kiến tăng số lượng cửa hàng từ 6 lên 30 vào 

năm 2026.

 Tập trung vào thành phố lớn

– Nhắm đến các đô thị trọng điểm tại Ấn Độ để mở 

rộng thị phần.



TIN LIÊN QUAN

TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Nhu cầu cà phê toàn cầu (USDA dự báo)

• 168,07 triệu bao

• Tăng 3,10% so với năm trước 

• Bất chấp áp lực giá cả từ thị trường tham chiếu 

Các yếu tố tác động:

Thời tiết bất lợi tại Brazil & Việt Nam

Quy định chống phá rừng của EU

Chi phí logicstic gia tăng



TIN LIÊN QUAN

 Ediya Coffee mở rộng tại Đông Nam Á

Thỏa thuận nhượng quyền chính với Tập đoàn Kolao

• Mở rộng tại: Lào, Campuchia, Myanmar

• Cửa hàng đầu tiên khai trương tháng 6/2025 tại Lào

Thông tin về Ediya Coffee

 Thành lập 2001, hiện có 4.000+ cửa hàng tại Hàn Quốc 

 Thành công tại Malaysia với cửa hàng drive-thru

 Tiếp tục chiến lược mở rộng Đông Nam Á



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



BRAZIL

Nguồn: Safras & Mercado

 Tình hình sản xuất cà phê Brazil

Tiến độ bán hàng của nông dân

• 85% sản lượng đã bán (trên tổng 66,04 triệu bao) 

• Tăng nhanh so với mức 74% cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu cà phê Robusta tăng mạnh

 Giá cà phê Robusta tăng cao

Xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ 2024/25: 5,08 triệu bao

Tăng 27,81% so với cùng kỳ năm trước 



COLOMBIA

 Dự báo sản lượng & xuất khẩu cà phê Colombia

Sản lượng niên vụ 2024/25

• 13 triệu bao

• Tăng 3,95% so với năm trước 

Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu cả niên vụ: 11,2 triệu bao  (+9,95%)

Ba tháng đầu niên vụ: 3,518 triệu bao  (+14,59%)

Thách thức

Thiếu lao động do xu hướng di cư tăng cao



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU THÁNG 12/2024

Theo ICO, tháng 12/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 10,272 triệu bao, 

giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nhân xanh
87%

Hòa tan
8%

Đã rang
5%

❑ Cà phê hòa tan:  0,94 triệu bao

       giảm 28,2% so với tháng 12/2023.

❑ Cà phê đã rang:  0,55 triệu bao

       giảm 20,9% so với tháng 12/2023.

❑ Cà phê nhân xanh: 9,73 triệu bao

        giảm 10,5% so với tháng 12/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 12/2024

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 3 tháng đầu niên 
vụ 2024/2025

Nguồn: ICO

Arabica Colombia: 1,39 triệu bao,

    ▲ tăng 32% so với tháng 12 năm 2023.

Arabica Brazil: 3,34 triệu bao,

    ▼ giảm 11,3% so với tháng 12 năm 2023.

Arabica khác: 1,28 triệu bao,

       ▼ giảm 12,3% so với tháng 12 năm 2023.

Robusta: 3,71 triệu bao,

       ▼giảm 19% so với tháng 12 năm 2023..

ĐVT: Triệu bao



Châu Phi: 1,21 triệu bao,

▲Tăng 8% so với niên vụ 2023/2024.

Châu Á và Châu Đại 
Dương:

3,31 triệu bao,

▼Giảm 31,2% so với niên vụ 2023/2024.

Trung Mỹ và 
Mexico:

0,12 triệu bao,

▲Tăng 0,9% so với niên vụ 2023/2024.

Nam Mỹ: 5,6 triệu bao,

▼Giảm 2,1% so với niên vụ 2023/2024.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC NIÊN VỤ 2024/2025

Xuất khẩu cà phê nhân xanh  theo vùng lãnh thổ 
3 tháng niên vụ 2024/2025

Nguồn: ICO



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 

Hoa Kỳ: 934 triệu USD,

Tăng 9,3% so với tháng trước.

Tăng 39,9% so với năm trước.

Đức: 792,6triệu USD,

Tăng 11,9% so với tháng trước.

Tăng 121% so với năm trước.

Pháp: 356,2 triệu USD,

Giảm 7,5% so với tháng trước.

Tăng 9,5% so với năm trước.

Nguồn: ITC, tháng 1/2024
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ETHIOPIA

 Xuất khẩu & sản lượng cà phê Ethiopia

Doanh thu xuất khẩu (7/2024 - 12/2024)

• 908 triệu USD

• 3,33 triệu bao

• Thị trường chính:     

Dự báo niên vụ 2024/2025 (10/2024 - 9/2025)

Sản lượng Arabica: 7,80 triệu bao

Tiêu thụ nội địa: 3,50 triệu bao

Xuất khẩu dự kiến: 4,50 triệu bao



BRAZIL

 Xuất khẩu cà phê Brazil (2024/25)

Tháng 12/2024

• 3,37 triệu bao

• Giảm 17,91% so với cùng kỳ năm trước 

5 tháng đầu niên vụ 2024/25

Tổng xuất khẩu: 20,22 triệu bao  (+32,42%) 

Mức cao nhất từ trước đến nay

Cà phê Arabica: 15,80 triệu bao  (+13,10%)

Cà phê Robusta Conilon: 4,42 triệu bao (+30,77%)



ẤN ĐỘ

 Xuất khẩu & sản xuất cà phê Ấn Độ (2024)

Xuất khẩu (4/2024 - 11/2024)

• 1,28 tỷ USD

• Do giá cà phê Robusta tăng mạnh (+60%) Cao nhất trong 45 

năm 

Sản xuất cà phê tại Ấn Độ

Thứ 8 toàn cầu, thứ 5 về Robusta

Robusta chiếm 72% tổng sản lượng 

Vùng sản xuất chính:

• Karnataka  (70%)

• Kerala  (20%)



INDONESIA

 Xuất khẩu cà phê Sumatra, Indonesia

Tháng 1/2024

• 381,35 nghìn bao

• Tăng 76,52% so với cùng kỳ năm trước 

Tổng xuất khẩu 8 tháng (4/2024 - 3/2025)

2,18 triệu bao

Tăng 20,64% so với niên vụ trước 



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 1/2024

Lâm Đồng: 120.222 VNĐ/kg,

Giảm 751 VNĐ/kg so với tháng trước.

Tăng 49.161 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 120.883 VNĐ/kg,

Giảm 861 VNĐ/kg với tháng trước.

Tăng 49.164 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do nguồn cung cà phê 

trong nước được bổ sung.

Nguồn: Cộng tác viên khu vực Tây Nguyên

Giá cà phê tại số tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 
2023-2025

38.000 

48.000 

58.000 

68.000 

78.000 

88.000 

98.000 

108.000 

118.000 

128.000 

138.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2023 2024 2025

Đắk Lắk Lâm Đồng



ĐẮK NÔNG

 Bảo hiểm lượng mưa cho cây cà phê tại Đắk Nông

Dự án sản xuất cà phê bền vững

• Mục tiêu: Giảm phát thải, đáp ứng quy định chống phá rừng của EU 

• Đơn vị thực hiện:

• Intimex Đắk Nông

• JDE Peet’s (Hà Lan)

• TMT Consulting

Thí điểm bảo hiểm lượng mưa

 Địa điểm: Krông Nô & Đắk Glong (Đắk Nông)

35 nông hộ, 99,6ha cà phê tiếp cận chương trình 

Bảo hiểm lượng mưa tại Việt Nam

Doanh nghiệp triển khai:

• Hillridge (Insur-Tech) 

• MSIG Việt Nam

• Bảo hiểm PVI

Chi phí & quyền lợi:

• 5.000 đồng/ngày

• Bồi thường đến 6 triệu đồng nếu lượng mưa thấp 



Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 12/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam

đạt 5.450 USD/tấn, tăng 86,9% so với tháng 

12/2023.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2024, xuất khẩu cà phê đạt

hơn 112 nghìn tấn (khoảng 1,87 nghìn bao), trị giá 612,3 triệu 

USD, tăng 19,9% về lượng và giảm 35,8% về giá trị so với 

cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ  
THÁNG 12/2024

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHÍNH
 THÁNG 12/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên minh Châu Âu (EU)

• Giá trị 263,3 triệu USD,  tăng 28% so với T12/2023

ASEAN

• Giá trị 92,6 triệu USD  tăng 50% so với T12/2023

Nhật Bản

• Giá trị 54,8 triệu USD  tăng 16% so với T12/2023

Hoa Kỳ

• Giá trị 46,8 triệu USD  tăng 18% so với T12/2023
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CƠ CẤU LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 12/2024
T12/2023  

Cà phê tan

 

Chưa rang đã 
khử cafein

Chưa rang chưa khử 
cafein

Kim ngạch: 532 Triệu USD

Tăng 135% so với T11/2024

Tăng 23,4% so với T12/2023

Kim ngạch: 108,9 Triệu USD

Tăng 49% so so với T11/2024

Tăng 120% so với T12/2023

Kim ngạch: 9,6 Triệu USD

Giảm 53,9% so với T11/2024

Giảm  20,8% so với T12/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T12/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan
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THỊ PHẦN CÀ PHÊ VIỆT TẠI HOA KỲ SỤT GIẢM

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan

 Thị phần cà phê Việt Nam tại Hoa Kỳ (2024)

Giảm thị phần trong 11 tháng năm 2024

• Chỉ còn 6,96%, giảm từ 10,71% (2023)

• Xuất khẩu sang Hoa Kỳ:

• 94.400 tấn  (-32,1%)

• 349,9 triệu USD  (-1,2%)

Nguyên nhân chính

   Giá cà phê Việt Nam tăng cao



 Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU (2024)

EU – Thị trường xuất khẩu lớn nhất

• Chiếm 39,3% về lượng, 38,4% về kim ngạch

• Tổng xuất khẩu: 528.582 tấn

• Kim ngạch: 2,15 tỷ USD

• Giảm 12% về lượng, nhưng tăng 45,6% về kim ngạch

Các thị trường lớn trong EU

 Đức: 602,9 triệu USD (+31,6%)

 Italy: 459,6 triệu USD (+41,3%)

 Tây Ban Nha: 444,8 triệu USD (+75,4%)

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG EU



 Xuất khẩu cà phê Đắk Nông (2024)

Kim ngạch xuất khẩu

• 280 triệu USD

• Tăng 70,6% so với năm 2023 

• Chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

Thị trường xuất khẩu chính

 Singapore

 Tây Ban Nha

 Đức

 Bỉ

 Nhật Bản

 Hàn Quốc

 Canada

 Trung Quốc

 Thụy Sĩ

ĐẮK NÔNG



Tình hình sản xuất cà phê tại Việt Nam



 Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam (2024/25)

Sản lượng dự báo

• 28 triệu bao  (tăng 1 triệu bao so với dự báo trước)

• Tăng trưởng nhẹ nhưng gặp khó khăn do thời tiết

Tình hình thu hoạch

Chậm hơn niên vụ trước do mưa trái mùa

   Khoảng 30% sản lượng vẫn chưa thu hoạch

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NIÊN VỤ 2024/2025



TÌNH HÌNH THU HOẠCH CÀ PHÊ TẠI TÂY NGUYÊN

 Tiến độ & Sản lượng thu hoạch cà phê Việt Nam (2024/25)

Tiến độ thu hoạch (tính đến 15/01/2025)

• Hoàn thành hơn 70% diện tích

• Chậm hơn so với nhiều năm do thời tiết

Dự báo sản lượng

Giảm khoảng 5% so với niên vụ trước 

   Khả quan hơn so với dự báo trước giảm 10-15% 



LÂM ĐỒNG

 Tình hình sản xuất cà phê tại Lâm Đồng 

(2024/25)

Hai huyện có diện tích cà phê lớn nhất

• Di Linh: 45.000 ha

• Bảo Lâm: 37.000 ha

Nâng cao năng suất & chất lượng

Tái canh bằng giống chất lượng cao

    Năng suất trung bình: 3,3 - 3,4 tấn/ha

Đầu tư & cải tiến công nghệ

Hệ thống tưới nước tự động

   Công nghệ sơ chế, chế biến hiện đại

   Nâng cao chất lượng & giá trị sản phẩm



GIA LAI

 Tình hình sản xuất cà phê tại Gia Lai (2024)

Diện tích cà phê toàn tỉnh: 105.000 ha

• Diện tích kinh doanh: 94.270 ha

• Năng suất bình quân: 33,1 tạ/ha

• Sản lượng ước đạt: 312.100 tấn

Phát triển bền vững

46.000 ha đạt chứng nhận

• VietGAP, 4C, Rainforest, Organic...



TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức cà phê Thế giới, Investing

• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ; Tổ chức cà phê Thế giới

• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình sản xuất: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác 

viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

[1]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2047

[2]:https://www.comunicaffe.com/sigep-world-the-talk-organised-by-comunicaffe-the-coffee-industry-

continues-to-invest-digitalization-and-technologies/

[3]:https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/food-entertainment/food-services/chelvies-coffee-

raises-1-mn-in-funding/117425215

[4]: https://giacaphe.com/89971/tong-hop-thi-truong-ca-phe-tuan-5/

[5]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2047

[6]: https://baodaknong.vn/lan-dau-tien-dak-nong-bao-hiem-luong-mua-cho-ca-phe-240443.html

[7]:https://vnexpress.net/thi-phan-ca-phe-viet-tai-my-sut-giam-4844594.html

[8]:https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cao-ky-luc-du-luong-ban-

ra-thap-nhat-9-nam-42202511414424968.htm

[9]: https://baolamdong.vn/kinh-te/202502/bao-xuan-2025-tet-am-tu-mua-ca-phe-boi-thu-245458a
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